Xuất khẩu dệt may trong tháng 10/2025: Duy trì đà tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm

	Trong tháng 10/2025, xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang các thị trường thuộc CPTPP nhìn chung duy trì xu hướng ổn định, có tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2024, nhưng chưa có bứt phá mạnh mẽ như kỳ vọng về cuối năm. Nhìn chung, tháng 10 là thời điểm các đơn hàng cho mùa cuối năm đã được các doanh nghiệp ký từ trước đó, nên tăng trưởng chủ yếu đến từ thực hiện hợp đồng, ít phát sinh đơn hàng mới. Hiện các doanh nghiệp đang nỗ lực hoàn thiện những đơn hàng cuối năm để đưa đến tay người tiêu dùng đúng thời hạn. 
Trị giá xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang các thị trường thành viên Hiệp định CPTPP hàng tháng năm 2025 và so với cùng kỳ năm 2024
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Cơ cấu thị trường thành viên Hiệp định CPTPP
Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang các thị trường thành viên Hiệp định CPTPP trong 10 tháng đầu năm 2025 tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước với tổng trị giá xuất khẩu đạt 6,62 tỷ USD, tăng 7,49% so với cùng kỳ năm 2024. Tính riêng tháng 10/2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 726,59 triệu USD, tăng 9,54% so với tháng 9/2025 và tăng 6,14% so với tháng cùng kỳ năm 2024. Trong đó, 5 thị trường xuất khẩu dệt may lớn nhất của Việt Nam trong nhóm tiếp tục là Nhật Bản, Canada, Vương quốc Anh, Úc và Mexico, với tỷ trọng lần lượt là 57,51%; 15,68%, 11,14%; 7,47% và 2,80%, mức tỷ trọng không có nhiều thay đổi so với 9 tháng đầu năm 2025.
Thị trường Nhật Bản dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu trong các thị trường thành viên CPTPP, trong đó kim ngạch trong tháng 10/2025 đạt 441,85 triệu USD, tăng 10,18% so với tháng liền trước và tăng nhẹ 4,85% so với tháng cùng kỳ năm 2024; luỹ kế 10 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 3,81 tỷ USD, tăng nhẹ 7,26% so với cùng kỳ năm 2024. Xếp ở vị trí thứ hai là thị trường Canada, với kim ngạch xuất khẩu trong tháng 10/2025 đạt 102,90 triệu USD, giảm nhẹ 2,33% so với tháng 9/2025 nhưng tăng 4,04% so với tháng cùng kỳ năm 2024; tính chung 10 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang Canada đạt 1,04 tỷ USD, tăng 4,08%, chiếm tỷ trọng 15,68%. Tính riêng trong tháng 10/2025, chỉ có thị trường Úc là ghi nhận mức giảm so với tháng liền trước và tháng cùng kỳ năm 2024, với kim ngạch đạt 45,47 triệu USD, giảm 1,61% so với tháng liền trước và giảm 5,70% so với tháng 10/2024.
Thị trường xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang thị trường CPTPP trong tháng 10/2025 và 10 tháng đầu năm 2025

	Thị trường
	Tháng 10/2025
	10 tháng đầu năm 2025

	
	Trị giá
(ĐVT: Nghìn USD)
	So với T9/2025 (%)
	So với T10/2024 (%)
	Trị giá (ĐVT: Nghìn USD)
	So với cùng kỳ năm 2024 (%)
	Tỷ trọng của thị trường (%)

	Tổng KNXK
	726.589
	9,54 
	6,14 
	6.617.283
	7,49 
	100,00 

	Nhật Bản
	441.845
	10,18 
	4,85 
	3.805.820
	7,26 
	57,51 

	Canada
	102.897
	-2,33 
	4,04 
	1.037.558
	4,08 
	15,68 

	Vương quốc Anh
	72.960
	14,40 
	17,71 
	737.056
	18,33 
	11,14 

	Úc
	45.474
	-1,61 
	-5,70 
	494.123
	5,98 
	7,47 

	Mexico
	20.348
	60,69 
	30,49 
	185.464
	6,73 
	2,80 

	Malaysia
	15.803
	31,98 
	2,14 
	136.118
	2,10 
	2,06 

	Chile
	9.458
	-5,27 
	45,08 
	79.678
	33,75 
	1,20 

	Singapore
	11.175
	88,66 
	4,69 
	80.183
	-18,61 
	1,21 

	New Zealand
	5.078
	6,81 
	6,00 
	46.949
	2,00 
	0,71 

	Pê ru
	1.457
	-12,69 
	41,81 
	14.231
	29,46 
	0,22 

	Bru-nây
	94
	
	3549,89 
	103
	398,87 
	0,00 


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Cục Hải quan
Cơ cấu chủng loại mặt hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam 
Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan, đứng đầu trong nhóm chủng loại dệt may xuất khẩu của Việt Nam sang các nước thành viên CPTPP trong 10 tháng đầu năm 2025 tiếp tục là nhóm Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc với kim ngạch trong tháng 10/2025 đạt 357,63 triệu USD, tăng 9,39% so với tháng liền trước đó và tăng 11,15% so với tháng 10/2024. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu sang các nước thành viên CPTPP tổng 3,25 tỷ USD mặt hàng này, tăng đáng kể 19,35% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm tỷ trọng 49,10% trong tổng trị giá xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang CPTPP, không thay đổi nhiều so với tháng trước đó.
Trong nhóm chủng loại này, Đồ bộ, quần dài, quần sooc, quần đùi … (dành cho nam giới và trẻ em nam) là mặt hàng xuất khẩu sang thị trường CPTPP nhiều nhất, với kim ngạch trong tháng 10/2025 đạt 30 triệu USD, tăng 14,30% so tháng liền trước và tăng 18,89% so với tháng cùng kỳ năm 2024; luỹ kế 10 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt mặt hàng này đạt 221,20 triệu USD, tăng 19,40% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, trong khi các mặt hàng đều ghi nhận mức tăng so với tháng trước và tháng cùng kỳ năm 2024 thì chỉ có hai mặt hàng là Áo khoác, áo gió dành cho nữ (trừ các loại thuộc nhóm 61.04) và Áo khoác, áo gió (trừ các loại thuộc nhóm 61.03) dành cho nam là ghi nhận mức giảm so với tháng 9/2025, cụ thể mức giảm lần lượt là 25,01% và 20,96%.
[bookmark: _Toc169793843][bookmark: _Toc216877703]Bảng 3: Chủng loại dệt may xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang các thị trường CPTPP trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2025

	Chủng loại

	Tháng 10/2025
	10 tháng đầu năm 2025

	
	Trị giá (ĐVT: Nghìn USD)
	So với tháng 9/2025 (%)
	So với tháng 10/2024 (%)
	Trị giá (ĐVT: Nghìn USD)
	So với cùng kỳ năm 2024 (%)
	Tỷ trọng (%)

	Tổng
	726.589
	9,54 
	6,14 
	6.617.283
	7,49 
	100,00 

	Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc
	357.629
	9,39 
	11,15 
	3.249.025
	19,35 
	49,10 

	Đồ bộ, quần dài, quần sooc, quần đùi … (dành cho nam giới và trẻ em nam)
	30.002
	14,30 
	18,89 
	221.195
	19,40 
	3,34 

	Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai
	13.600
	2,36 
	44,32 
	184.238
	28,19 
	2,78 

	Áo khoác, áo gió dành cho nữ (trừ các loại thuộc nhóm 61.04)
	14.955
	-25,01 
	39,09 
	119.794
	33,07 
	1,81 

	Áo khoác, áo gió (trừ các loại thuộc nhóm 61.03) dành cho nam
	5.467
	-20,96 
	52,37 
	64.421
	33,61 
	0,97 

	Đồ bộ, quần dài, quần sooc, quần đùi, váy liền thân, váy ngắn … (dùng cho phụ nữ và trẻ em gái)
	48.196
	1,50 
	21,13 
	433.018
	22,13 
	6,54 

	Loại khác
	245.409
	33,31 
	5,34 
	1.810.997
	8,45 
	27,37 

	Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim hoặc móc
	295.254
	2,18 
	14,31 
	2.922.588
	19,70 
	44,17 

	Đồ bộ, quần dài, quần sooc, quần đùi … (dành cho nam giới và trẻ em nam)
	49.652
	12,84 
	-14,24 
	558.653
	5,16 
	8,44 

	Đồ bộ, quần dài, quần sooc, quần đùi, váy liền thân, váy ngắn … (dùng cho phụ nữ và trẻ em gái)
	43.077
	7,94 
	7,04 
	557.800
	12,00 
	8,43 

	Áo khoác, áo gió (trừ các loại thuộc nhóm 62.03) dành cho nam
	35.133
	-1,21 
	4,09 
	269.769
	24,05 
	4,08 

	Áo khoác, áo gió dành cho nữ (trừ các loại thuộc nhóm 62.04)
	28.403
	-22,29 
	23,00 
	259.497
	35,11 
	3,92 

	Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai
	27.234
	19,69 
	46,60 
	244.034
	42,25 
	3,69 

	Áo blouse, sơ mi và sơ mi cách điệu (shirt-blouse), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái
	10.259
	44,57 
	12,01 
	119.423
	9,28 
	1,80 

	Loại khác
	101.495
	1,80 
	34,30 
	883.584
	26,53 
	13,35 

	Các mặt hàng dệt đã hoàn thiện khác; bộ vải; quần áo dệt và các loại hàng dệt đã qua sử dụng khác; vải vụn
	31.968
	10,98 
	14,15 
	259.348
	8,43 
	3,92 

	Vỏ ga, vỏ gối, khăn trải giường (bed linen), khăn trải bàn, khăn trong phòng vệ sinh và khăn nhà bếp
	21.881
	14,38 
	2,63 
	184.422
	-2,81 
	2,79 

	Mành các loại
	6.584
	5,13 
	84,80 
	56.938
	67,08 
	0,86 

	Các sản phẩm trang trí nội thất
	0
	-100,00 
	
	2.937
	18,17 
	0,04 


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan Việt Nam 
Xếp ở vị trí thứ hai trong nhóm này là chủng loại Quần áo và các hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim hoặc móc với kim ngạch đạt 295,25 triệu USD trong tháng 10/2025, tăng nhẹ 2,18% so với tháng trước đó và tăng 14,31% so với tháng cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu sang nhóm CPTPP với tổng 2,92 tỷ USD chủng loại này, chiếm tỷ trọng 44,17% trong tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang CPTPP và tăng 19,70% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong nhóm chủng loại này, Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai và Áo khoác, áo gió dành cho nữ (trừ các loại thuộc nhóm 62.04) là hai mặt hàng có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2024, với kim ngạch lần lượt đạt 244,03 triệu USD và 259,50 triệu USD, tăng 42,25% và 35,11%. Tính riêng trong tháng 10/2025, trong khi đa số các mặt hàng đều ghi nhận mức tăng so với tháng liền trước thì có hai mặt hàng Áo khoác, áo gió (trừ các loại thuộc nhóm 62.03) dành cho nam và Áo khoác, áo gió dành cho nữ (trừ các loại thuộc nhóm 62.04) lại ghi nhân mức giảm, lần lượt là 1,21% và 22,29%. Ngoài ra, Việt Nam còn xuất khẩu một số sản phẩm thuộc nhóm Các mặt hàng dệt đã hoàn thiện khác; bộ vải; quần áo dệt và các loại hàng dệt đã qua sử dụng khác; vải vụn sang thị trường CPTPP như Vỏ ga, vỏ gối, khăn trải giường (bed linen), khăn trải bàn, khăn trong phòng vệ sinh và khăn nhà bếp và Mành các loại … với kim ngạch lần lượt đạt 184,42 triệu USD và 56,94 triệu USD, tỷ trọng đạt 2,79% và 0,86%.
	Đánh giá triển vọng và dự báo
	Kim ngạch xuất khẩu dệt may trong tháng 11/2025 được dự báo sẽ tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2024, dù tốc độ tăng có thể không quá cao. Tuy nhiên, tháng 11 được đánh giá là một tháng quan trọng bởi xuất khẩu trong tháng này sẽ đóng vai trò rất lớn góp phần giúp ngành dệt may tiến gần hơn tới mục tiêu xuất khẩu trong cả năm 2025. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng ký trước cho giai đoạn cuối năm, điều này tạo nền tảng tương đối vững cho sản xuất và xuất khẩu trong tháng 11/2025.
	Nhu cầu nhập khẩu dệt may từ các thị trường lớn trong nhóm CPTPP vẫn duy trì ở mức khá, đặc biệt đối với các mặt hàng phục vụ mùa lễ cuối năm. Việc tận dụng hiệu quả từ Hiệp định CPTPP giúp hàng dệt may Việt Nam tiếp tục giữ lợi thế về thuế quan và khả năng cạnh tranh so với nhiều đối thủ trong khu vực. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, xuất khẩu dệt may Việt Nam vẫn phải đối mặt với một số thách thức, điển hình như áp lực cạnh tranh về giá từ các nước như Bangladesh, Ấn Độ, biến động chi phí logistics hay nguy cơ điều chỉnh chính sách thương mại tại một số thị trường lớn, có thể ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng của các doanh nghiệp.
Nguồn: VITIC
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